	
	      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
           Môn: Khoa học tự nhiên 9 



CHỦ ĐỀ 0: MỞ ĐẦU
* Kiến thức cần nhớ
– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong học tập Khoa học tự nhiên 9.
- Biết vận dụng kiến thức về KHTN làm BT.
* Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Bộ ống dẫn thuỷ tinh được dùng để
A. lắp ráp các ống thuỷ tinh.                           B. lắp ráp các bộ thí nghiệm.
C. lắp ráp các bình chứa hoá chất                   D. lắp ráp các dụng cụ thuỷ tinh.
Câu 2: Ống dẫn bằng cao su được dùng để
[bookmark: _GoBack]A. kết nối giữa các ống nghiệm.                    B. kết nối giữa các bình cầu.
C. kết nối giữa các ống dẫn thuỷ tinh            D. kết nối giữa các dụng cụ thuỷ tinh.
Câu 3: Nút cao su được dùng để
A. nút các ống nghiệm và lắp các ống dẫn.           B. nút các lọ hoá chất và lắp bình cầu.
C. nút các lọ hoá chất và lắp dụng cụ thuỷ tinh.   D. nút các lọ hoá chất và lắp các bộ thí nghiệm.
Câu 4: Ghép mỗi bước viết báo cáo khoa học trong cột A với một nội dung ở cột B cho phù hợp.
[image: ]
    1-b, 2-d, 3-a, 4-g, 5-h, 6-e, 7-i, 8-c.
* Bài tập tự luận
Câu 1: Một thí nghiệm nghiên cứu về hiện tượng cảm ứng điện tử được bố trí như hình 2.
a) Kể tên các dụng cụ, thiết bị được sử dụng trong thí nghiệm.
b) Mục đích của mỗi dụng cụ được sử dụng trong thí nghiệm.
Câu 2: Cho biết tên các dụng cụ và hoá chất được sử dụng trong thí nghiệm hình 1.
[image: ]
CHỦ ĐỀ 7: GIỚI THIỆU VỀ HCHC, HYDROCARBON VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU
*Kiến thức cần nhớ
- Nêu được khái niệm Hydrocarbon, alkane và viết đc CTCT, gọi tên và nêu được tính chất vật lý của những alkene điển hình. 
- Viết PTPU cháy , phản ứng trùng hợp, phản ứng cộng của những chất điển hình: butane, ethylene, …để suy ra tính chất hoán học điển hình của những chất này.
- Trình bày ứng dụng trong thực tiễn của 1 số chất. 
- Biết tên và các dạng nhiên liệu phổ biến, sử dụng hợp lý, hiệu quả , an toàn các dạng nhiên liệu. 
* Bài tập trắc nghiệm
Câu1. Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hydrocarbon?
	A. C2H6, CH4, C6H6, C2H4.	B. CH4, CH3Cl, FeCl3, NaOH.
	C. C2H6O, CO2, Na2CO3, CH3NO2.	D. C6H5NH2, C4H10, C5H12, C4H8.
Câu 2.Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon?
	A. C2H6O, CH4, C2H2.	B. C2H4, C3H7Cl, CH4.
	C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl.	D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 3.Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất hydrocarbon?
	A. CH4, C2H5, C3H8, C5H12.	B. C2H6O, CH4, C2H4O2, C2H6, C6H12O6.
	C. CH3Cl, C2H6O, C12H22O11, C15H31COOH.	D. C6H12O6, C6H6, C6H5Cl, C4H9Cl.
Câu 4.Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ?
A. C2H6O; C3H10N; CH4; C4H8; CO2; C6H12O6; C2H5Cl.
B. C2H5Cl; C6H12O6; CH3COONa; C2H2Br4; CH4; C2H6O; C4H8.
C. C2H6O; C4H8; H2S; C3H10N; C6H12O6; C2H2Br4.
D. C2H6O; C4H8; CH4; C3H10N; C2H5Cl; C6H12O6; CH3COONa; C2H2Br4; CO2.
Caau5.Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?
	A. Al2C4.       	B. CH4.        	C. CO.        	D. Na2CO3.
Câu 6.Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết
	A. Cộng hóa trị.        	B. Ion.        	C. Kim loại.        	D. Hydrogen.
Câu 7..Trên nhãn của một chai rượu ghi 18o có nghĩa là
A. nhiệt độ sôi của ethylic alcohol là 18 oC.
[bookmark: _Hlk166915997]B. nhiệt độ đông đặc của ethylic alcohol là 18 oC.
C. trong 100 mL rượu có 18 mL ethylic alcohol nguyên chất và 82 mL nước.
D. trong 100 mL rượu có 18 mL nước và 82 mL ethylic alcohol nguyên chất.
Câu 8..Ethylic alcohol trong phân tử gồm
A. nhóm ethyl (C2H5) liên kết với nhóm – OH
B. nhóm methyl (CH3) liên kết với nhóm – OH.
C. nhóm hydrocarbon liên kết với nhóm – OH.	
D. nhóm methyl (CH3) liên kết với oxygen.
Câu 9..Công thức cấu tạo của rượu etylic là
	A. CH2 – CH3 – OH.		B. CH3 – O – CH3.	
	C. CH2 – CH2 – OH2.		D. CH3 – CH2 – OH.
  A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. CH3OH.	D. HCOOH.
Câu 10. Chất nào sau đây là ethylic alcohol?
	A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. CH3OH.	D. HCHO.
Câu 11..Lạm dụng rượu quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân và gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?
	A. Ung thư phổi.	B. Ung thư vú.	C. Ung thư vòm họng.	D. Ung thư gan.
Câu 12..Muốn điều chế 100 mL ethylic alcohol 65o ta dùng  
A. 100 mL nước hòa với có 65 mL rượu nguyên chất.
B. 100 mL ethylic alcohol nguyên chất có 65 mL nước.
C. 65 mL ethylic alcohol nguyên chất hòa với 35 mL nước.
D. 35 mL rượu nguyên chất với 65 ml nước.
Câu 13. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được
	A. glycerol và muối của một acid béo.	B. glycerol và acid béo.
	C. glycerol và xà phòng.	D. glycerol và muối của các acid béo
Câu 14. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng
	A. thủy phân hóa.	B. xà phòng hóa.	C. ester hóa.    D. hydrogen hóa.
Câu 15..Trong công nghiệp, chất béo chủ yếu được dùng để điều chế
	A. nước hoa.		B. Dầu ăn.	
	C. ethylic alcohol.		D. Xà phòng và glycerol.
Câu 16..Chất nào sau đây không phải là chất béo?
	A. (C17H35COO)3C3H5    .	B. (C15H31COO)3C3H5.
	C. (C17H33COO)3C3H5.                                      D. (CH3COO)3C3H5.
Câu 17. Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có khối lượng phân tử là
	A. 890 amu.	B. 422 amu.	C. 372 amu.	D. 980 amu.
Câu 18. Hóa chất nào sau đây thường được sử dụng trong sản xuất bánh kẹo 
A. Calcium carbonate              B. Glucose           C. Calcium oxide     D. Đồng (II) oxide
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Chất béo không tan trong nước.
B. Các acid béo là acid hữu cơ, có công thức chung là RCOOH.
C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất béo tan được trong xăng, benzene…
Câu 20: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được
A. glycerol và muối của một acid béo.                     B. glycerol và acid béo.
C. glycerol và acid hữu cơ.                                       D. glycerol và muối của các acid béo
Bài tập tự luận
Bài 1: Cho kim loại Na tác dụng với 10ml rượu etylic 960.
1. Tìm thể tích và k.l rượu etylic đã tham gia pư? 
1. Tính Vhidro thu được ở đktc. (Biết dr = 0,8g/ml; dnước = 1g/ml)
Bài 2: Cho kim loại Na tác dụng với 40ml rượu etylic 920.
1. Viết Phương trình hóa học
1. Tính Vhidro thu được ở đktc. (Biết dr = 0,8g/ml; dnước = 1g/ml)
Bài 12: Cho 20,2 gam rượu tác dụng với Na lấy dư thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 (đktc).
1. Xác định độ rượu?
1. Nếu dùng rượu etylic 400 cho tác dụn g với Na thì cần bao nhiêu gam rượu để thu được thể tích H2 nói trên?
Bài 3: Cho 50 ml dd ancol etylic( dd X) tác dụng với Na dư thì thu được 15,68 lít H2 ( đktc). Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml. Xác định độ ancol và nồng độ mol của dd X?
Bài 4: Cho Na dư vào 1,76g dung dịch rượu etylic thì thu được 0,05g H2. Tính độ rượu 
(Biết dr = 0,8g/ml; dnước = 1g/ml)
                             Chủ đề 8: Ethylicalcohol và acetic acid
I.kiến thức cần nhớ
- Viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo và nêu được đặc điểm cấu tạo của ethylic alcohol
- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của độ cồn.
- Trình bày được tính chất hoá học của ethylic alcohol: phản ứng cháy, phản ứng với sodium. Viết được các phương trình hoá học xảy ra.
-Trình bày được phương pháp điểu chế ethylic alcohol từtinh bột và từ ethylene.
- Nêu được ứng dụng của ethylic alcohol (dung môi, nhiên liệu,...).
-Trình bày được tác hại của việc lạm dụng rượu bia.
· Quan sát mô hình hoặc hình vẽ, viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo; nêu được đặc điểm cấu tạo của acid acetic.
· Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của acetic acid: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
· Trình bày được phương pháp điều chế acetic acid bằng cách lên men ethylic alcohol.
· Trình bày được tính chất hoá học của acetic acid: phản ứng với quỳ tím, đá vôi, kim loại, oxide kim loại, base, phản ứng cháy, phản ứng ester hoá. Viết được các phương trình hoá học xảy ra.
· Trình bày được ứng dụng của acetic acid (làm nguyên liệu, làm giấm).
Chủ đề 9:Lipid- carbohydrate-protein-polymer
- Nêu được khái niệm lipid, khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R-COO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo.
- Trình bày được tính chất vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết được phương trình hoá học xảy ra.
- Nêu được vai trò của lipid tham gia vào cấu tạo tế bào và tích lũy năng lượng trong cơ thể.
- Nêu được thành phần nguyên tố, công thức chung của carbohydrate.
- Nêu được công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng) của glucose và saccharose.
- Trình bày được tính chất hoá học của glucose (phản ứng tráng bạc, phản ứng lên men rượu), của saccharose (phản ứng thuỷ phân có xúc tác acid hoặc enzyme). Viết đuợc các phuơng trình hoá học xảy ra dưới dạng công thức phân tử.
II. bài tập
Câu 1: Bộ ống dẫn thủy tinh dùng để
A.lắp ráp các ống thủy tinh                                    B. lắp ráp các bộ thí nghiệm
C. lắp ráp các bình chứa hóa chất                          D.lắp ráp dụng cụ thủy tinh
Câu 2:Nút cao su dùng để
A.nút các ống nghiệm và lắp các ống dẫn               B.nút các lọ hóa chất và lắp bình cầu
C.nút các lọ hóa chất và lắp dụng cụ thủy tinh       D.nút các lọ hóa chất và lắp các bộ thí nghiệm
Câu . Hóa chất nào sau đây thường được sử dụng trong sản xuất bánh kẹo 
  A. Calcium carbonate              B. Glucose         C. Calcium oxide        D. Đồng (II) oxide
Câu 4: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất là alkane?
	A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.       	B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.         
	C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.       	D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.
Câu 5: Số lượng alkane có cùng công thức  cấu tạo khác nhau là;
A.1                             B.2                                C. 3                                   D.4.
Câu 6: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là
    A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch bromine.
    B. tham gia phản ứng thế với bromine khi chiếu sáng.
    C. tham gia phản ứng trùng hợp.
    D. tham gia phản ứng cháy với khí oxygen sinh ra khí carbonic và nước.
Câu 7: Trong 100 ml rượu 40° có chứa.
   A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.
   B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.
   C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước.
   D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất.
Câu 8: Trong số các loại hạt ngô, đậu xanh, lạc(đậu phộng), gạo, loại chứa nhiều chất béo là
A. lạc                B.ngô                              C.gạo                           D. đậu xanh
Câu 9: Trong thực vật glucose thường có nhiều ở
A.lá                     B.quả chín                            C.rễ                             D.thân
Câu 10: Lạm dụng rượu quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân và gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?
	A. Ung thư phổi.	B. Ung thư vú.	C. Ung thư vòm họng.	D. Ung thư gan.
Câu 11: Hai chất hữu cơ A và B cùng có hai nguyên tử carbon trong phân tử và đều là chất lỏng, hoà tan tốt trong nước. Hai chất A và B có thể là cặp chất nào sau đây?
	A. CH3COOH; C4H10		B. C2H5OH; C2H4
	C. CH3COOH; C2H6		D. CH3COOH; C2H5OH
Câu 12: Lipid có nguồn gốc thực vật như
	A mỡ bò.	B. dầu tinh luyện.	C. mỡ heo.	D. mỡ gà.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Câu 13(1đ): Quan sát  hình vẽ sau và cho biết trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai
	a) Hình bên trái là cấu trúc DNA, hình bên phải là cấu trúc RNA.
b) DNA được cấu tạo từ 4 loại nucleotit là  A,T,G,C và RNA được cấu tạo từ 4 loại nucleotit là  A,U,G,C .
c) Giữa các base của RNA và DNA đều có liên kết bổ sung giữa các Nucleotide.
d) Một phân từ RNA  750 Nu thì số liên kết phosphodiester là 1499 liên kết.
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Câu 14(1đ):  Phản ứng cháy của alkane trong không khí tạo ra sản phẩm chủ yếu là carbon dioxide và nước.
a) Phản ứng cháy của butane (C₄H₁₀) tạo ra CO₂ và H₂O.
b) Phản ứng cháy của alkane không bao giờ sinh ra nước.
c) Phản ứng cháy của propane (C₃H₈) cần lượng oxy nhỏ hơn phản ứng cháy của methane (CH₄).
d) Để giảm thiểu ô nhiễm từ phản ứng cháy của alkane, cần hạn chế lượng oxy cung cấp và điều kiện nhiệt độ.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 15: Số lượng alkane trong các hợp chất sau  :C3H8 ,C2H6O, C6H6,  CH4, C2H5Cl, C4H10  là..
Câu 16: Công thức phân tử của một số hợp chất hữu cơ như sau: C2H6O, C2H4O2, C2H6O2, C3H8O, C3H6O2.Trong các chất trên, số chất trong phân tử có thể có nhóm – COOH là …..  
Câu 17: Số lượng các alkene có công thức phân tử C4H8 và có cấu tạo phân tử khác nhau là   ……
Câu 18: Trong các chất sau, chất béo,tinh bột,celulose, protein,saccharose số lượng chất polymer là 
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 7,437l  khí CH4 (đkc)khối lượng khí CO2 tạo thành là …….  
Câu 20: Công thức tổng quát của chất béo được biểu diễn như sau: (RCOO)XC3H5  số nguyên tử X là….
Câu 21: Trong phân tử DNA các Nu trên hai mạch liên kết với nhau nhờ liên kết hydrogen trong đó số liên kết hydrogen giữa A với T là …….
Câu 22: Phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép chia thành nhiều vòng xoắn, mỗi vòng xoắn có số Nucleotide là …… 
Phần 4: Tự luận 
Câu 23 : Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam ethylic alcohol
     a )Viết  phương trình của phản ứng   
     b )Số mol của  ethylic alcohol  
    c ) Thể tích của CO2 tạo thành ở (đkc)  là 9,916
    d ) Thể tích không khí( đkc)cần dùng cho phản ứng trên biết O2 chiếm 20% thể tích của
Câu 24.
a) Hãy kể tên một số thực phẩm chứa protein thực vật và một số thực phẩm chứa protein động vật.
b) Vì sao phải bổ sung đủ protein cho cơ thể?
Câu 25.
Đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp A gồm C4H10 và C3H8 thấy tạo ra 484 gam khí CO2.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các alkane trên.  
b) Tính thành phần phần trăm thể tích của mỗi alkane trong hỗn hợp A. 
c) Tính lượng nhiệt toả ra trong quá trình trên, biết lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam mỗi chất C4H10 và C3H8 lần lượt là 49,5 kJ và 50,35 kJ.   
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